
1 Giải đáp 1m3 cát bằng bao nhiêu kg – 1 khối cát nặng nhiêu tấn1.2 Tham khảo bảng trọng 
lượng riêng của cát Giải đáp 1m3 cát bằng bao nhiêu kg – 1 khối cát nặng nhiêu tấn 
Có thể nói cát xây dựng đã không còn xa lạ với chúng ta. Là vật liệu xây dựng không thể thiếu 
trong xây dựng. Cát đem lại độ bền chắc cho công trình của bạn. Hiện nay vấn nạn khai thác 
cát trái phép diễn ra khá nhiều. Qua đó thể hiện sự quan trọng của cát xây dựng như thế nào? 
Trong đó câu hỏi 1m3 cát bằng bao nhiêu kg hay 1 khối cát hiện nay bao nhiêu tiền.. Là những 
thông tin mà kênh tin tức vật liệu xây dựng chúng tôi nhận được trong quá trình khảo sát xây 
dựng và sửa chữa công trình. 
Bạn đang xem: 1 khối cát bằng bao nhiêu kg 
Vậy áp dụng phép tính, công thức hay thủ thuật nào để tính được khối lượng của cát chính xác 
nhất?… Bài viết này chúng tôi sẽ giải đáp các thắc mắc về 1m3 cát bằng bao nhiêu kg cho bạn 
đọc. Để có thể dễ dàng xác định được phần cát nhà mình đang xây khoảng bao nhiêu khối. 
Giải đáp thắc mắc 1m3 cát bằng bao nhiêu kg ? 
Như vậy để tính được 1 mét khối cát bằng bao nhiêu kg thì trước tiên chúng ta phải có những 
thông tin như trọng lượng riêng của từng loại cát. Hiện nay cát có nhiều loại vì vậy sẽ rất khó 
khăn cho người sử dụng trong việc lựa chọn cát. Hiện nay các loại cát bạn có thể thường gặp 
như cát nhỏ (cát đen), cát vừa (cát vàng). 
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Even Trong Tiếng Tiếng Việt, (Từ Điển Anh 
Để dễ dàng trong việc tính toán 1m3 bằng bao nhiêu kg? Chúng tôi chia sẻ cho bạn thông tin về 
bảng trọng lượng riêng của một số loại cát thông dụng. 

 Tham 
khảo bảng trọng lượng riêng của cát Tên vật liệu, sản phẩm Trọng lượng đơn vị Cát nhỏ 
1,20 tấn/m³ Cát vừa 1,40 tấn/m³ Sỏi các loại 1,56 tấn/m³ Đá đặc nguyên khai 2,75 tấn/m³ Đá 
dăm 0.5 – 2cm 1,60 tấn/m³ Đá dăm 3 – 8cm 1,55 tấn/m³ Đá hộc 15cm 1,50 tấn/m³ Vữa vôi 1,75 
tấn/m³ Vữa tam hợp 1,80 tấn/m³ Vữa bê tông 2,35 tấn/m³ Bê tông gạch vỡ 1,60 tấn/m³ Khối xây 
gạch đặc 1,80 tấn/m³ Khối xây gạch có lỗ 1,50 tấn/m³ Khối xây đá hộc 2,40 tấn/m³ Bê tông 
thường 2,2 tấn/m³ Bê tông cốt thép 2,50 tấn/m³ Bê tông bọt để ngăn cách 0,40 tấn/m³ Bê tông 



bọt để xây dựng 0,90 tấn/m³ Bê tông thạch cao với xỉ lò cao 1,30 tấn/m³ Bê tông thạch cao với 
xỉ lò cấp phối 1 tấn/m³ Bê tông rất nặng với gang dập 3,7 tấn/m³ Bê tông nhẹ với xỉ hạt 1,5 
tấn/m³ Bê tông nhẹ với keramzit 1,2 tấn/m³ Xỉ than các loại 0,75 tấn/m³ Đất thịt 1,40 tấn/m³ 
Gạch vụn 1,35 tấn/m³ Gạch chỉ các loại 2,30 kg/viên Gạch lá nem 20x20x1,5cm 1 kg/viên Gạch 
lá dừa 20x20x3,5cm 1,10 kg/viên Gạch lá dừa 15,8×15,8×3,5cm 1,6 kg/viên Gạch xi măng lát 
vỉa hè 30x30x3,5cm 7,6 kg/viên Gạch thẻ 5x10x20cm 1,6 kg/viên Gạch nung 4 lỗ 10x10x20cm 
1,6 kg/viên Gạch rỗng 4 lỗ vuông 20x9x9cm 1,45 kg/viên Gạch hourdis các loại 4,4 kg/viên 
Gạch trang trí 20x20x6cm 2,15 kg/viên Gạch xi măng hoa 15x15x1,5cm 0,75 kg/viên Gạch xi 
măng hoa 20x10x1,5cm 0,7 kg/viên Gạch men sứ 10x10x0,6cm 0,16 kg/viên Gạch men sứ 
15x15x0,5cm 0,25 kg/viên Gạch lát granitô 56 kg/viên Ngói móc 1,2 kg/viên Ngói máy 13 
viên/m² 3,2 kg/viên Ngói máy 15 viên/m² 3 kg/viên Ngói máy 22 viên/m² 2,1 Ngói bó dài 33cm 
1,9 kg/viên Ngói bó dài 39cm 2,4 kg/viên Ngói bó dài 45cm 2,6 kg/viên Ngói vẩy cá 0,96 kg/viên 
Trọng lượng riêng của cát và các loại vật liệu 
Áp dụng bảng trọng lượng riêng của các vật liệu xây dựng chúng ta có thể tính 1m3 cát bằng 
bao nhiêu kg rồi đó. Cách tính thế nào hãy xem ví dụ dưới đây nhé 
Đối với cát đen (cát nhỏ) : 1m3 = 1,2 tấn = 1200kg. 
Xem thêm: Làm Cách Nào Để Giữ Người Yêu Bạn Hơn (Kèm Ảnh), Cách Giữ Tình Yêu Không 
Bị Nhàm Chán 
Đối với cát vừa (cát vàng) : 1m3 = 1,4 tấn = 1400kg. 
Cách tính khối lượng cát xây nhà thật dễ đúng không nào ? Hi vọng sau bài viết này bạn có thể 
tự mình xác định khối lượng cát xây nhà. Cũng như một khối bê tông bao nhiêu cát rồi nhé! 
Chuyên mục: Hỏi Đáp 
https://micetopia.com Website chuyên chia sẻ về game 
Bài viết Giải Đáp 1 Khối Cát Bằng Bao Nhiêu Kg ? Một Khối Cát Bằng Bao Nhiêu Tấn? đã xuất 
hiện đầu tiên vào ngày MICETOPIA. 
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